
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Kiot số 3 Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

27/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THANH TUẤN 

0109431068

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

2. Sản xuất rượu vang 1102

3. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631

6. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

7. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết đóng chai.

4633

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)

4669

9. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)

4690

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Thực hiện theo quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm 
trên địa bàn TP. Hà Nội)

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU THANH TUẤN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH TUAN IMPORT EXPORT 
SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
(Thực hiện theo quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm 
trên địa bàn TP. Hà Nội)

4721

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(Thực hiện theo quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm 
trên địa bàn TP. Hà Nội)

4722

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
(không hoạt động tại trụ sở)

4781

15. Dịch vụ ăn uống khác 5629

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

17. Quảng cáo 7310

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

19. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo (không thực hiện 
các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa 
chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, 
sự kiện, phim ảnh)

8230

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

22. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( trừ kinh doanh vàng miếng )

4662

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý , môi giới

4610

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

27. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

28. Nuôi trồng thuỷ sản biển
(Không hoạt động tại trụ sở)

0321

29. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
(Không hoạt động tại trụ sở)

0322

30. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037189002023
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 7, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 7, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ HƯƠNG Nữ

17/04/1989 Kinh Việt Nam

19/10/2017 CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG 
VỀ DÂN CƯ

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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